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Phụ lục 1

TỔNG HỢP VĂN BẢN DO ĐỊA PHƯƠNG BAN HÀNH ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW, NGHỊ QUYẾT SỐ 137/NQ-CP 

VÀ CÁC VĂN BẢN DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ Y TẾ 

BAN HÀNH THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 137/NQ-CP

(Kèm theo Báo cáo số   10326 /BC-SYT  ngày  09   tháng  12   năm 2021)

	STT
	Văn bản cấp Trung ương
	Văn bản cấp địa phương
	Ghi chú (*)

	
	Tên văn bản
	Số, ký hiệu, ngày tháng
	Tên văn bản
	Số, ký hiệu, ngày tháng
	

	I
	Nghị quyết số 21-NQ/TW
	

	1
	
	
	Kế hoạch của Tỉnh ủy Đồng Nai thực hiện Nghị Quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XII về “công tác dân số trong tình hình mới”, 
	Kế hoạch số 174-KH/TU ngày 10/4/2018 
	

	II
	Nghị quyết số 137/NQ-CP
	

	1
	
	
	Kế hoạch UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 174-KH/TU ngày 10/4/2018 của của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị Quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XII về “công tác dân số trong tình hình mới”
	Kế hoạch số 7875/KH-UBND ngày 27/7/2018 
	

	
	
	
	Kế hoạch của Sở Y tế thực hiện Kế hoạch số 7875/KH-UBND ngày 27/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch số 174-KH/TU ngày 10/4/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “công tác dân số trong tình hình mới”
	Kế hoạch số 4045/KH-SYT ngày 13/9/2018 
	

	III
	Các văn bản do Thủ tưởng Chính phủ và Bộ Y tế ban hành
	

	1
	Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
	Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020
	
	
	

	2
	Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030
	Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019
	Kế hoạch hành động giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh Đồng Nai thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030
	Kế hoạch số 10205/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 25/8/2020
	

	
	
	
	Kế hoạch của Sở Y tế về Kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến 2030
	Kế hoạch số 3438/KH-SYT ngày 10/5/2021 
	

	3
	Chương trình truyền thông dân số đến năm 2030
	Quyết định số 537/QĐ-TTg ngày 17/4/2020
	Kế hoạch của UBND tỉnh về Truyền thông Dân số tỉnh Đồng Nai đến năm 2030
	Kế hoạch số 11908/KH-UBND ngày 06/10/2020 
	

	
	
	
	Kế hoạch của Sở Y tế thực hiện truyền thông Dân số đến năm 2030
	Kế hoạch số 3436/KH-SYT ngày 10/5/2021 
	

	4
	Chương trình Điều chỉnh mức sinh giữa các vùng, đối tượng đến năm 2030
	Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 28/4/2020
	Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Kế hoạch số 821/KH-UBND ngày 22/01/2021 
	

	
	
	
	Kế hoạch của Sở Y tế thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030
	Kế hoạch số 3435/KH-SYT ngày 10/5/2021 
	

	5
	Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030
	Quyết định số 1848/QĐ-TTg ngày 19/11/2020
	Kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
	Kế hoạch số 9424/KH-UBND ngày 09/8/2021 
	

	
	
	
	Kế của Sở Y tế thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030
	Kế hoạch số 7520/KH-SYT ngày 09/9/2021 
	

	6
	Chương trình Tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030
	Quyết định số 1999/QĐ-TTg ngày 07/12/2020
	Kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	Kế hoạch số 9311/UBND-KGVX 
	

	
	
	
	Kế của Sở Y tế thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chuẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Kế hoạch số 7519/KH-SYT ngày 09/9/2021 
	

	7
	Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030
	Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020
	Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Kế hoạch số 2731/KH-UBND ngày 18/3/2021 
	

	
	
	
	Kế hoạch của Sở Y tế thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
	Kế hoạch số 3437/KH-SYT ngày 10/5/2021 
	

	8
	Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030
	Quyết định số 2259/QĐ-TTg ngày 30/12/2020
	Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Kế hoạch số 8002/KH-UBND ngày 13/7/2021 
	Đang dự thảo

	9
	Thông tư quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số
	Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021
	Đang tham mưu UBND, HĐND tỉnh:

- Nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng hàng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quy định số lượng, tiêu chuẩn, chức năng, quy trình tuyển chọn cộng tác viên dân số


	
	- Dự kiến ban hành trong tháng 12 năm 2021.

- Dự kiến ban hành trong tháng 01 năm 2022.



	10
	Thông tư hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số
	Thông tư số 01/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021
	Đang tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định này quy định chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
	
	Dự kiến ban hành trong tháng 12 năm 2021

	11
	Kế hoạch kiện toàn hệ thống thanh tra chuyên ngành dân số và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành dân số đến năm 2025
	Quyết định số 5745/QĐ-BYT ngày 10/12/2019
	Kế hoạch của Sở Y tế kiện toàn hệ thống thanh tra chuyên ngành dân số và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành dân số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025
	Kế hoạch số 7513/KH-SYT ngày 26/11/2020 
	

	12
	Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021- 2030
	Quyết định số 520/QĐ-TTg ngày 01/4/2021
	Kế hoạch của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Kế hoạch số 14582/KH-UBND ngày 24/11/2021 
	Đang dự thảo

	13
	Đề án Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển các cấp
	Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 30/3/2021
	Kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển các cấp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Kế hoạch số 14676/KH-UBND ngày 26/11/2021 
	Đang dự thảo


 Số 02 - Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

SĐT: ( 02513) 942641; Fax: (02513) 847269; Email: syt@dongnai.gov.vn; Website : syt.dongnai.gov.vn
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